
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HƯNG ĐẠO 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hưng Đạo, ngày       tháng      năm 2026 
 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, thống kê, kiến nghị, thực thi phương án đơn giản hóa  

thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền UBND Hưng Đạo  

 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 23/02/2026 của UBND xã Hưng Đạo 

về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026;  

UBND xã Hưng Đạo xây dựng Kế hoạch rà soát, thống kê, kiến nghị, thực thi 

phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền UBND xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục rà soát, thống kê, kiến nghị, thực thi pương án đơn giản hóa TTHC nội 

bộ thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của UBND xã và cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND xã, bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức theo đúng thủ tục, trình 

tự đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, công bố. 

- Tăng cường tính công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết 

công việc tại các phòng, ban, đơn vị.  

- Nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện 

TTHC nội bộ; nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong quản trị hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 

phát triển kinh tế xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Rà soát, thống kê, kiến nghị bổ sung, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND xã. 

- Kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, các TTHC nội 

bộ không cần thiết, không còn phù hợp; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường 

trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết các TTHC nội bộ. 

- Xây dựng phương án thực thi và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực 

tế của các phòng, ban, đơn vị và tình hình thực tế của địa phương. 

- Các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học 

các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề 

ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi, đối tượng thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ 

a) Phạm vi: 



Rà soát, thống kê, kiến nghị và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ của 

UBND xã, gồm:  

- TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố 

được các Sở, ngành, thành phố ban hành; 

- Kiến nghị chuẩn hóa TTHC nội bộ cấp xã do Sở, ngành, Thành phố ban hành đảm 

bảo việc có thể áp dụng đồng bộ đối với 126 đơn vị xã/phường trên địa bàn Thành phố; 

- Tiếp tục rà soát, xây dựng quy trình, đề nghị ban hành TTHC nội bộ, kiến nghị 

thực hiện đơn giản hóa TTHC nội bộ. 

b) Đối tượng thực hiện:  

- Thống kê, rà soát các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các phòng, ban, đơn 

vị theo ngành, lĩnh vực phụ trách, đảm bảo nguyên tắc đơn vị nào chủ trì tham mưu ban 

hành văn bản có quy định TTHC nội bộ thì đơn vị đó chủ trì thống kê, rà soát và đề xuất 

phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, 

- Tham mưu, đề xuất, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm 

vi quản lý UBND xã theo ngành, lĩnh vực phụ trách. 

- Phối hợp với các Sở, ngành và tương được thuộc Thành phố trong việc thực hiện 

thống kê, rà soát TTHC nội bộ trên địa bàn xã. 

2. Lưu ý:  

- Các TTHC không thuộc phạm vi của Kế hoạch này: TTHC thuộc phạm vi điều 

chỉnh của hoặc Nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐCP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thủ tục xử lý vi phạm hành 

chính, thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước.  

- Chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước không thuộc 

phạm vi của kế hoạch này. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thực hiện rà soát, thống kê TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền của UBND xã 

Trên cơ sở các TTHC nội bộ được công bố, các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức 

năng nhiệm vụ rà soát, thống kê gửi các Văn phòng HĐND&UBND Xã để tổng hợp báo 

cáo thành phố. 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND Xã thống kê, tổng hợp các TTHC 

nội bộ theo các lĩnh vực tại UBND Xã gửi các Sở, ngành quản lý nhà nước theo quy định. 

 - Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2026. 

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng hợp các TTHC nội bộ và nội dung TTHC nội bộ 

của xã. 

2. Rà soát, đề nghị xây dựng, phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội 

bộ thuộc phạm vi UBND xã. 



- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị có liên quan 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2026; 

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa TTHC nội bộ; 

3. Thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của 

UBND Xã 

Trên cơ sở Quyết định của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành 

phố công bố TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã theo lĩnh vực trên 

địa bàn Thành phố, các phòng ban căn cứ điều kiện, chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện các TTHC nội bộ trên địa bàn Xã đảm bảo theo tình hình, điều kiện của đơn vị. 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ 

1.1. Văn phòng HĐND&UBND xã 

Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện việc rà soát, thống kê, kiến nghị 

đơn giản hoá các quy trình giải quyết công việc theo đúng yêu cầu, tiến độ của kế hoạch. 

1.2. Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã 

- Phối hợp thực hiện rà soát, thống kê TTHC nội bộ trên địa bàn theo hướng dẫn của các 

Sở, ngành và tương đương thuộc UBND Thành phố, đảm bảo theo quy định.  

- Phối hợp rà soát, xây dựng đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ.  

- Thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ khi được phê duyệt. 

1.3. Kinh phí thực hiện kế hoạch 

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách đã được phê 

duyệt đối với công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. 

Trên đây là kế hoạch rà soát, thống kê, kiến nghị, thực thi phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính nội bộ. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Trung tâm PVHCC Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Hồng Sơn 



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ  

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÃ ĐƯỢC SỞ, NGÀNH, THÀNH PHỐ CÔNG BỐ 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo) 

 

STT 

Quyết định 

công bố 

TTHC nội bộ 

Tên TTHC nội bộ 

Loại 

ban 

hành 

Cấp thực 

hiện 

Cơ quan thực 

hiện 

Sở/ban/ngành 

chủ trì tham 

mưu 

Trích yếu QĐ 

I SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (04 TTHC) 

1 

4919/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2026 

Thủ tục xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn 

hóa” 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Quyết định Công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống  

hành chính nhà nước lĩnh vực Di 

sản, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật,  

Thông tin, Báo chí, Xuất bản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý  

quản lý của Sở Văn hóa và Thể 

thao 

2 

4919/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2026 

Công nhận hương ước, 

quy ước 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Quyết định Công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống  

hành chính nhà nước lĩnh vực Di 

sản, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật,  

Thông tin, Báo chí, Xuất bản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý  

quản lý của Sở Văn hóa và Thể 

thao 

3 

4919/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2026 

Tạm ngừng thực hiện 

hương ước, quy ước 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Quyết định Công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống  

hành chính nhà nước lĩnh vực Di 

sản, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật,  



Thông tin, Báo chí, Xuất bản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý  

quản lý của Sở Văn hóa và Thể 

thao 

4 

4919/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2026 

Bãi bỏ hương ước, quy 

ước 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Quyết định Công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống  

hành chính nhà nước lĩnh vực Di 

sản, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật,  

Thông tin, Báo chí, Xuất bản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý  

quản lý của Sở Văn hóa và Thể 

thao 

IV SỞ XÂY DỰNG (02 TTHC) 

5 

807/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2025 

Thẩm định Báo cáo 

kinh tế- kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình do 

Chủ tịch UBND cấp xã 

quyết định đầu tư. 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
UBND cấp  

xã 
Sở Xây dựng 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực  

xây dựng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện,  

UBND cấp xã trên địa bàn thành 

phố 

6 

807/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2025 

Điều chỉnh Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình do 

Chủ tịch UBND cấp xã 

quyết định đầu tư. 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
UBND cấp  

xã 
Sở Xây dựng 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực  

xây dựng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện,  

UBND cấp xã trên địa bàn thành 

phố 

V SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (19 TTHC) 

7 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Trình tự, thủ tục thẩm 

định, phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 



xã, điều chỉnh kế hoạch 

sử dụng đất cấp xã 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

8 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái định 

cư, thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an 

ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

9 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Trình tự định giá đất cụ 

thể đối với các trường 

hợp thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

10 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Thu hồi đất đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư thuộc 

trường hợp vi phạm 

pháp luật về đất đai 

theo quy định tại Điều 

81 Luật Đất đai. 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

11 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Thu hồi đất do chấm 

dứt việc sử dụng đất 

theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất, có 

nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người, không 

còn khả năng tiếp tục 

sử dụng theo khoản 1, 2 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 



và 3 Điều 82 Luật Đất 

đai. 

12 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Thu hồi đất đối với các 

trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 48 Luật 

Đất đai 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

13 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Trình tự, thủ tục thẩm 

định, phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất cấp 

xã/điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp 

xã 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã; 

Ủy ban nhân 

dân Thành 

phố. (Cơ quan 

có chức năng 

quản lý đất đai 

cấp xã) 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

14 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Trình tự, thủ tục thẩm 

định, phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

xã, điều chỉnh kế hoạch 

sử dụng đất cấp xã 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã; 

Ủy ban nhân 

dân Thành 

phố. (Cơ quan 

có chức năng 

quản lý đất đai 

cấp xã) 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

15 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái định 

cư, thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an 

ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã; 

Ủy ban nhân 

dân Thành 

phố. (Cơ quan 

có chức năng 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 



quản lý đất đai 

cấp xã) 

16 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Trình tự định giá đất cụ 

thể đối với các trường 

hợp thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

17 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Thu hồi đất đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư thuộc 

trường hợp vi phạm 

pháp luật về đất đai 

theo quy định tại Điều 

81 Luật Đất đai 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

18 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Thu hồi đất do chấm 

dứt việc sử dụng đất 

theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất, có 

nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người, không 

còn khả năng tiếp tục 

sử dụng theo khoản 1, 2 

và 3 Điều 82 Luật Đất 

đai 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

19 

30/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Thu hồi đất đối với các 

trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 48 Luật 

Đất đai 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 



20 

32/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Phê duyệt PABVMT 

cho làng nghề do 

UBND cấp xã trên địa 

bàn trình 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

21 

32/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Công bố sự cố môi 

trường theo quy định tại 

khoản 2 Điều 125 Luật 

Bảo vệ môi trường 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

22 

32/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Kế hoạch ừng phó sự 

cố môi trường theo quy 

định tại khoản 2 Điều 

127 Luật Bảo vệ môi 

trường 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

23 

32/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Kế hoạch cải tạo, phục 

hồi môi trường đối với 

sự cố chất thải theo quy 

định tại điểm a khoản 2 

Điều 126 Luật Bảo vệ 

môi trường quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Quyết 

định số 11/2025/QĐ-

TTg ngày 23/4/2025 

của Thủ tướng Chính 

phủ về viẹc ban hành 

Quy chế ứng phó sự cố 

chất thải 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 



24 

32/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Thành lập tổ công tác 

xác định nguyên 

nguyên nhân sự cố chất 

thải cấp xã ngày sau khi 

sự cố xảy ra theo quy 

định tại khoản 1 Điều 9 

Quyết định số 

11/2025/QĐ-TTg ngày 

23/4/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về 

viẹc ban hành Quy chế 

ứng phó sự cố chất thải 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

25 

32/QĐ-UBND 

ngày 

06/01/2026 

Tiếp nhận đăng ký môi 

trường của các dự án, 

cơ sở thuộc đối tượng 

quy định tại khoản 4 

Điều 41 Luật Bảo vệ 

môi trường, trừ các 

trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 26 Nghị 

định 131/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

VI SỞ CÔNG THƯƠNG (04TTHC) 

26 

6294/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2025 

Quyết định giao tài sản 

kết cấu hạ tầng chợ 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Công 

thương 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

phát triển và quản lý chợ thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội 



27 

6294/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2025 

Phê duyệt Đề án cho 

thuê quyền khai thác tài 

sản  

kết cấu hạ tầng chợ 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Công 

thương 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

phát triển và quản lý chợ thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội 

28 

6294/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2025 

Quyết định về việc thu 

hồi đối với tài sản kết 

cấu  

hạ tầng chợ 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Công 

thương 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

phát triển và quản lý chợ thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội 

29 

6294/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2025 

Quyết định việc thanh 

lý đối với tài sản kết 

cấu hạ  

tầng chợ 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã UBND cấp xã 
Sở Công 

thương 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

phát triển và quản lý chợ thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội 

IX SỞ TÀI CHÍNH (09 TTHC) 

30 

6488/QĐ-

UBND ngày  

27/12/2025 

Quyết định xử lý tài sản 

phục vụ hoạt động của 

dự  

án khi dự án kết thúc 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh; 

Cấp xã 

Đơn vị dự 

toán cấp 1 của 

Thành phố và 

UBND xã, 

phường 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ, quy trình điện  

tử giải quyết thủ tục hành chính 

nội bộ thực hiện cắt giảm, đơn  

giản hóa theo Nghị quyết số 

66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính  

phủ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của phòng Quản lý công sản 

31 

6488/QĐ-

UBND ngày  

27/12/2025 

Quyết định bán tài sản 

công là tài sản cố định 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh; 

Cấp xã 

Đơn vị dự 

toán cấp 1 của 

Thành phố và 

UBND xã, 

phường 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ, quy trình điện  

tử giải quyết thủ tục hành chính 

nội bộ thực hiện cắt giảm, đơn  

giản hóa theo Nghị quyết số 



66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính  

phủ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của phòng Quản lý công sản 

32 

6488/QĐ-

UBND ngày  

27/12/2025 

Quyết định hủy bỏ 

quyết định bán đấu giá 

tài sản  

công 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh; 

Cấp xã 

Đơn vị dự 

toán cấp 1 của 

Thành phố và 

UBND xã, 

phường 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ, quy trình điện  

tử giải quyết thủ tục hành chính 

nội bộ thực hiện cắt giảm, đơn  

giản hóa theo Nghị quyết số 

66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính  

phủ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của phòng Quản lý công sản 

33 

6488/QĐ-

UBND ngày  

27/12/2025 

Quyết định xử lý tài sản 

bị hư hỏng, không sử 

dụng  

được hoặc không còn 

nhu cầu sử dụng trong 

quá  

trình thực hiện dự án 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh; 

Cấp xã 

Đơn vị dự 

toán cấp 1 của 

Thành phố và 

UBND xã, 

phường 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ, quy trình điện  

tử giải quyết thủ tục hành chính 

nội bộ thực hiện cắt giảm, đơn  

giản hóa theo Nghị quyết số 

66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính  

phủ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của phòng Quản lý công sản 

34 

6488/QĐ-

UBND ngày  

27/12/2025 

Quyết định thanh lý tài 

sản công là tài sản cố 

định 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh; 

Cấp xã 

Đơn vị dự 

toán cấp 1 của 

Thành phố và 

UBND xã, 

phường 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ, quy trình điện  

tử giải quyết thủ tục hành chính 

nội bộ thực hiện cắt giảm, đơn  

giản hóa theo Nghị quyết số 

66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính  



phủ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của phòng Quản lý công sản 

35 

6488/QĐ-

UBND ngày  

27/12/2025 

Quyết định tiêu hủy tài 

sản công là tài sản cố 

định 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh; 

Cấp xã 

Đơn vị dự 

toán cấp 1 của 

Thành phố và 

UBND xã, 

phường 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ, quy trình điện  

tử giải quyết thủ tục hành chính 

nội bộ thực hiện cắt giảm, đơn  

giản hóa theo Nghị quyết số 

66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính  

phủ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của phòng Quản lý công sản 

36 

4431/QĐ-

UBND ngày  

26/08/2025 

Thủ tục trích nộp các 

khoản thu hồi phát hiện 

qua công tác thanh tra 

vào ngân sách nhà nước 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh 
Cơ quan tài 

chính các cấp 
Sở Tài chính 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực  

Tài chính thực hiện theo Nghị 

quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025  

của Chính phủ thuộc phạm vi 

quản lý của UBND Thành phố 

Hà Nội 

37 

4431/QĐ-

UBND ngày  

26/08/2025 

Quyết định tiêu hủy tài 

sản công 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh 

Thủ trưởng cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

cấp Thành 

phố là đơn vị 

dự toán cấp I, 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã. 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực  

Tài chính thực hiện theo Nghị 

quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025  

của Chính phủ thuộc phạm vi 

quản lý của UBND Thành phố 

Hà Nội 

38 

4431/QĐ-

UBND ngày  

26/08/2025 

Thanh toán chi phí từ 

việc khai thác/xử lý, xử 

lý tài sản kết cấu hạ 

Ban 

hành 

mới 

Cấp tỉnh 

Sở Tài chính; 

Phòng Kinh tế 

cấp xã 

Sở Tài chính 

Quyết định Về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực 

Tài chính thực hiện theo Nghị 



tầng giao thông đường 

bộ 

quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 

của Chính phủ thuộc phạm vi 

quản lý của UBND Thành phố 

Hà Nội 

X SỞ Y TẾ (02 TTHC) 

39 

98/QĐ-

TTPVHCC 

ngày 

22/01/2026 

Áp dụng biện pháp 

cách ly tại nhà 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

UBND Thành 

phố, Sở Y tế 

và Trung tâm 

hành chính 

công thành 

phố 

Sở Y tế 

Quyết định Về việc công bố và 

phê duyệt danh mục thủ tục hành 

chính nội bộ, quy trình thực hiện 

thủ tục hành chính nội bộ lĩnh 

vực y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

40 

98/QĐ-

TTPVHCC 

ngày 

22/01/2026 

Thành lập Ban chỉ đạo 

chống dịch cấp xã 

Ban 

hành 

mới 

Cấp xã 

UBND Thành 

phố, Sở Y tế 

và Trung tâm 

hành chính 

công thành 

phố 

Sở Y tế 

Quyết định Về việc công bố và 

phê duyệt danh mục thủ tục hành 

chính nội bộ, quy trình thực hiện 

thủ tục hành chính nội bộ lĩnh 

vực y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 
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